TRƯỜNG THCS CHÍ MINH

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT 6
Thời gian: 45 phút
TUẦN 11 - Tiết 42 
(Dự kiến ngày kiểm tra: 10/11/2014 đến 15/11/2014

BƯỚC 1: CHỦ ĐỀ TỪ VỰNG VÀ NGỮ PHÁP TIẾNG VIỆT
BƯỚC 2: Chuẩn kiến thức kĩ năng.

a. Kiến thức: Hệ thống lại các kiến thức Tiếng Việt  đã học.

b. Kỹ năng: Phân loại từ, xác định và chữa lỗi dùng từ; phát hiện và sử dụng  danh từ, cụm danh từ trong hoạt động ngôn ngữ cụ thể.

c. Thái độ: Giáo dục ý thức tự giác khi làm bài 

2. Năng lực hình thành thông qua bài dạy.

- Năng lực thu nhận và lí giải thông tin.

- Năng lực giải quyết vấn đề.

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.

- Năng lực sáng tạo.

BƯỚC 3: Ma trận đề kiểm tra:
	Tên Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp thấp
	Cấp cao
	

	Chủ đề 1:
Từ vựng

(Từ, từ mượn, nghĩa của từ...)
	Nhận biết khoanh tròn, nối đúng và điền đúng từ về cấu tạo từ, từ thuần Việt, nghĩa của từ Tiếng việt, hiện tượng chuyển chuyển nghĩa của từ.
	Hiểu nghĩa của từ, 
chỉ ra lỗi dùng từ trong sai và sửa lại đúng từ. Chỉ ra được nguyên nhân dùng từ sai
	
	 
	

	Câu

Điểm

Tỉ lệ %
	4
2.0
20%
	1

1.0
10%
	 
	 
	4TN ,1TL

30
30%

	Chủ đề 2:
Ngữ pháp

(Danh từ, cụm danh từ)
	
	Hiểu được cấu tạo của cụm danh từ và  điền đúng các cụm danh từ vào mô hình cụm danh từ
	 Liệt kê được các danh từ chỉ sự vật. Viết được đoạn văn có sử dụng một trong các danh từ chỉ sự vật 
	Đoạn văn các câu đúng ngữ pháp, liên kết mạch lạc, hành văn lưu loát
	

	Câu

Điểm

Tỉ lệ %
	
	1
2.0
20%
	1
3
30%
	1

2.0

20%
	2TL

7.5

75%

	TS câu

TS điểm

Tỉ lệ %
	4TN
2.0
20%
	2TL

3.0
30%
	1TL

5.0
50%
	4TN; 3TL

10

100%


BƯỚC 4:  Biên soạn đề và hướng dẫn chấm điểm
A. Đề bài

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm):
Đọc kĩ câu hỏi và trả lời bằng cách viết thêm, ghép đôi hoặc khoanh tròn vào một chữ cái in hoa mở đầu câu trả lời em cho là đúng nhất.

Câu 1: Các từ ti vi, xà phòng, bình tông, ba toong được viết như từ thuần Việt. Đúng hay sai ?
A. Đúng.        




B. Sai.

Câu 2:  Trong câu thơ sau có bao nhiêu tiếng?

Long lanh đáy nước in trời

Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng


A. Mười






B. Mười hai

C. Mười ba






D. Mười bốn
Câu 3.  Nối từ ở cột A với cách giải thích nghĩa của từ ở cột B sao cho phù hợp.

	A
	Nối
	B

	1. học hỏi
	1 - 
	a. là học và luyện tập để có sự hiểu biết, có kĩ năng.

	2. học tập
	2 - 
	b. là học một cách tìm tòi, hỏi han để học tập

	3. học vẹt
	3 - 
	c. là học thuộc lòng từng câu, từng chữ, nhưng không hiểu gì

	4. học lỏm
	4 -
	d. là học một cách gián tiếp những điều nghe thấy rồi làm theo, học theo chứ không có ai trực tiếp chỉ bảo cho mình.

	
	
	e. là tiền trợ cấp ăn học cho một sinh viên


Câu 4: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống cho thích hợp:

Trong từ nhiều nghĩa có:

- ...................... là nghĩa xuất hiện từ đầu, làm cơ sở để hình thành các nghĩa khác.

- ....................... là nghĩa được hình thành trên cơ sở của nghĩa gốc.

II. Tự luận (8.0 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Chỉ ra lỗi dùng từ trong câu sau và sửa lại cho đúng. Theo em vì sao lại có hiện tượng dùng sai như trên. 

Mặc dù còn một số yếu điểm, nhưng so với đầu năm học, lớp 6B đã tiến bộ vượt bậc.
Câu 2 (2 điểm): Điền các cụm danh từ sau vào mô hình cụm danh từ: 

a. Tất cả những bạn học sinh chăm ngoan, học giỏi ấy       
b. Một nắm muối trắng    
c. Những kẻ thua trận

	Phần trước
	Phần trung tâm
	Phần sau

	t2
	t1
	T​1
	T2
	s1
	s2

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	


Câu 3 (5 điểm): Hãy liệt kê năm danh từ chỉ sự vật. Viết một đoạn văn từ 3 đến 5 câu có sử dụng một trong các danh từ ấy (gạch chân dưới danh từ được sử dụng).
B. Hướng dẫn chấm 

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm):
Câu 1(0,25 điểm): 

· Mức tối đa: Phương án A

· Mức không đạt: Trả lời sai hoặc không có đáp án
Câu 2 (0,25 điểm): 

· Mức tối đa: Phương án D
· Mức không đạt: Lựa chọn phương án khác hoặc không có đáp án 
Câu 3 (1,0 điểm): 

-    Mức tối đa: Kết nối đúng các đáp án 1- b, 2 - a, 3 - c, 4 - d
· Mức chưa tối đa: Chỉ kết nối đúng 1 đến 2 đáp án được 0,25 đến 0,5 điểm

· Mức không đạt: Kết nối sai hoặc không có đáp án
Câu 4 (0,5 điểm): 

· Mức tối đa: Điền đúng đáp án nghĩa gốc, nghĩa chuyển được 0,5 điểm 
· Mức chưa tối đa: Chỉ điền đúng 1 từ được 0,25 điểm

· Mức không đạt: Điền sai hoặc ko điền
II.Tự luận : (8 điểm)

Câu 1 (1 điểm): 
* Mức tối đa: Học sinh chỉ ra được lỗi dùng từ sai trong câu, sửa lại đúng từ và chỉ ra được nguyên nhân dùng từ sai:


- Từ dùng sai yếu điểm


- Sửa lại bằng từ nhược điểm, điểm yếu, yếu kém.


- Nguyên nhân dùng từ sai do không hiểu nghĩa của từ.

* Mức chưa tối đa: Trả lời chưa đầy đủ các ý

* Mức chưa đạt: Làm sai hoặc không có câu trả lời.

Câu 2 (2 điểm): 
* Mức tối đa: Học sinh điền đúng các cụm danh từ vào mô hình cụm danh từ: 

	Cụm danh từ
	Phần trước
	Phần trung tâm
	Phần sau

	
	t2
	t1
	T​1
	T2
	s1
	s2

	a
	Tất cả
	những
	ban
	học sinh
	chăm ngoan , học giỏi
	ấy

	b
	
	Một
	nắm
	muối
	trắng
	

	c
	
	Những
	
	kẻ
	thua trận
	


* Mức chưa tối đa: Chưa điền được đầy đủ vào mô hình cụm danh từ.
* Mức chưa đạt: Điền sai hoặc không điền.

Câu 2 (5 điểm): 
* Mức tối đa: Học sinh đạt các yêu cầu:
a. Nội dung (4 điểm): Học sinh cần đảm bảo đầy đủ những yêu cầu sau:
- Liệt kê được năm danh từ chỉ sự vật. (1.0 điểm)
- Viết được đoạn văn từ 3 đến 5 câu có sử dụng một trong các danh từ chỉ sự vật (gạch chân dưới danh từ được sử dụng). Các câu đúng ngữ pháp, có sự liên kết. (3.0 điểm)
b. Hình thức (1 điểm): HS viết thành đoạn văn, chữ viết và trình bày sạch đẹp, không mắc các lỗi thông thường: diễn đạt, chính tả, trình bày…
* Mức chưa tối đa: Bài làm đảm bảo được một số nội dung. GV căn cứ các tiêu chí trên để xem xét đánh giá mức chưa tối đa cho điểm theo các mức từ 0,25 đến 0,5 điểm cho mỗi ý.
* Mức chưa đạt: HS không biết viết đoạn văn, làm lạc đề hoặc không làm bài.





Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2014





        Giáo viên ra đề

Nguyễn Thị Thơm

